
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /QĐ-SXD 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày         tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 07/3/2025 của Sở Xây dựng Thái 

Nguyên về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ kết quả sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 

20/4/2025 (theo Công văn số 884/TB-SXD ngày 15/4/2025 của Sở Xây dựng). 

Theo đề nghị của Hội đồng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc và ông Trưởng phòng Quản lý các Hoạt động 

xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các ông, bà có 

tên sau đây (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc, ông Trưởng phòng Quản lý các Hoạt động xây dựng, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, QLCHĐXD, Kế toán, (Hoa 05) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

   

Hoàng Thái Cương 

 



STT

1 THN-00105509
PHẠM TRẦN 

QUÝ
07/10/1978 019078014330 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ 7, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công 

nghiệp
20

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
II Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

2 THN-00076099
PHẠM HỒNG 

NGỌC
07/02/1994 019094005377 12/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thị trấn Đu, Phú 

Lương, Thái Nguyên
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
7

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

3 THN-00012293
NGUYỄN 

DUY TÙNG
26/01/1989 019089001231 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ 21 phường Phan 

Đình Phùng, thành phố 

Thái Nguyên

Học viện Kỹ thuật quân 

sự

Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công 

trình đặc biệt (xây dựng dân dụng 

và công nghiệp)

13
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

4 THN-00065595
HOÀNG VĂN 

THẮNG
26/01/1990 019090001589 17/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Xã Minh Lập, huyện 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 

thông
5 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

5 THN-00088999
NGUYỄN 

VĂN HƯNG
17/12/1982 030082005087 06/8/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Gia Tiến, Gia Lộc, Hải 

Dương

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 

thông
10 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

Bảng điểm có môn học về kinh tế 

xây dựng, kinh tế kỹ thuật
Định giá xây dựng II Đạt

6 THN-00133664
NGUYỄN 

VĂN TOÀN
03/5/1992 040092029737 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hoàng Mai, Nghệ An

Cao đẳng Giao thông 

vận tải Miền Trung

Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

7 THN-00106326 CAO CƯỜNG 03/4/1980 025080000067 29/4/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy 

ngành Cơ khí
22

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II Đạt

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
III Đạt

8 THN-00199804
NGUYỄN 

XUÂN THẾ
02/3/1986 030086002459 09/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thành phố Hải Dương

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ sư Điều khiển tự động ngành 

Điều khiển và tự động hoá
16

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III Đạt

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
III Đạt

9 THN-00080258 LÊ VĂN MÔN 16/4/1974 030074012310 24/6/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Đông Anh, Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ 

ngành Xây dựng cầu đường
16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

10 THN-00199805
ĐINH XUÂN 

THÀNH
09/10/1987 040087022435 10/5/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hà Đông, Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng 

ngành Xây dựng Cầu đường
15

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

11 THN-00199806
LÊ XUÂN 

VIỄN
18/8/1969 008069000188 12/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Chiêm Hoá, Tuyên 

Quang

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ 

ngành Xây dựng Cầu đường
18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

12 THN-00138243
HỒ DŨNG 

TIẾN
16/3/1985 040085038949 07/01/2025 Bộ Công an Hoàng Mai, Nghệ An Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng 

Thuỷ lợi - Thuỷ điện
14 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

20/4/2025

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SXD ngày         /4/2025)

STT/ 

Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh



STT
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

20/4/2025

STT/ 

Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh

Định giá xây dựng III Đạt

13 THN-00199807
PHẠM VĂN 

KHẢI
07/10/1988 036088017045 02/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Trực Ninh, Nam Định Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ sư ngành Khoan - Khai thác 

dầu khí
14 Khảo sát địa chất công trình III Đạt

14 THN-00049800
VŨ TRUNG 

KIÊN
13/8/1984 034084015189 09/9/2024 Bộ Công An Hoàng Mai, Hà Nội Đại học Điện lực

Kỹ sư Công nghệ KTĐ- Chuyên 

ngành Hệ thống điện
13

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II Đạt

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
III Đạt

15 THN-00124962

NGUYỄN 

THIỆN 

THUẬN

10/4/1984 040084026029 18/8/2024 Bộ Công An Hưng Nguyên, Nghệ An
Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị
16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

16 THN-00026716
LÊ BÌNH 

MINH
28/5/1980 033080001772 10/10/2024 Bộ Công an Thành phố Hưng Yên Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi ngành Công trình 

Thuỷ lợi
21 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt

17 THN-00063558
NGUYỄN 

DUY PHÁP
17/01/1974 001074040880 02/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đại học Xây dựng Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng 

công trình đô thị
26

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

18 THN-00199808
NGUYỄN 

VĂN THANH
13/02/1990 026090000612 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Yên Lạc, Vĩnh Phúc Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng chuyên ngành Kỹ thuật công 

trình dân dụng và công nghiệp

10
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III Đạt

19 THN-00199809
LÊ QUỐC 

ĐIỀN
10/5/1993 038093038918 26/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Gia Tiến, Gia Lộc, Hải 

Dương

Đại học Hàng Hải Việt 

Nam

Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển 

chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng 

công trình thuỷ

9
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

20 THN-00082696
NGUYỄN 

CÔNG HUẤN
12/02/1977 026077003695 07/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Gia Lâm, Hà Nội Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
12 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

21 THN-00139974
NGUYỄN 

VĂN DŨNG
22/6/1983 002083000387 31/7/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thành phố Hà Giang

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
5 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

22 THN-00088070
LÊ XUÂN 

TIẾN
12/10/1962 040062007172 20/4/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thái Hoà, Nghệ An Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng 

công trình
18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
II Đạt

23 THN-00029199
BÙI ANH 

DŨNG
14/8/1974 031074013987 23/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Ngô Quyền, Hải Phòng

Đại học Sư phạm Hải 

Phòng

Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng 

Dân dụng và Công nghiệp
24 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

24 THN-00199810
HOÀNG VĂN 

HÀ
06/6/1994 024094015738 25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Tân Yên, Bắc Giang

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 7 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt



STT
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

20/4/2025

STT/ 

Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

25 THN-00026247

NGUYỄN 

THÀNH 

CÔNG

11/12/1984 037084000409 27/3/2023
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hoàng Mai, Hà Nội Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư Địa chất công trình - ĐKT 14 Khảo sát địa chất công trình II Đạt

26 THN-00069668
HOÀNG 

XUÂN TRINH
15/8/1971 033071000970 14/10/2024 Bộ Công an

Gia Tiến, Gia Lộc, Hải 

Dương
Đại học Thuỷ lợi Kỹ sư ngành Công trình thuỷ lợi 10 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt

27 THN-00028944
LÊ ĐÌNH 

TRUNG
22/9/1966 001066039592 24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Ba Vì, Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư Xây dựng ngành Xây dựng 

dân dụng công nghiệp
18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

28 THN-00094685
PHẠM XUÂN 

TRƯỜNG
09/12/1992 036092024024 08/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Vụ Bản, Nam Định

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị 10

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình đường bộ
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước thoát 

nước

II Đạt

29 THN-00149994
NGUYỄN 

VĂN LONG
22/8/1993 035093003635 28/10/2024 Bộ Công an Hà Đông, Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Kỹ sư Kỹ thuật  đô thị 7

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình đường bộ
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước thoát 

nước

II Đạt

30 THN-00080354
ĐỖ MINH 

TÂM
07/10/1992 031092004191 9/7/2024 Bộ Công an Hải An, Hải Phòng Đại học Hải Phòng

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng chuyên ngành xây dựng dân 

dụng công nghiệp

7
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

31 THN-00199811
LA TUẤN 

HÙNG
29/8/1978 031078008895 03/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hồng Bàng, Hải Phòng

Đại học Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư ngành Tự động hoá 19
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III Đạt

32 THN-00199812
PHAN THỊ 

THUÝ
05/4/1985 042185006350 09/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Từ Liêm, Hà Nội Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư ngành Trắc địa 16

Khảo sát xây dựng - Khảo sát 

địa hình
II Đạt

33 THN-00085934
NGUYỄN 

NGỌC HÙNG
18/11/1988 037088001231 17/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Cầu Giấy, Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng/ 

Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị
12

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình đường bộ
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước thoát 

nước

II Đạt

34 THN-00085487
PHAN BÁ 

THUỲ
18/01/1983 034083000786 25/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hưng Hà, Thái Bình Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư ngành Trắc địa 18

Khảo sát xây dựng - Khảo sát 

địa hình
II Đạt

35 THN-00199813
MA DOÃN 

KIỀU
07/02/1985 019085013231 06/4/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ 4 phường Quan 

Triều, Thành phố Thái 

Nguyên

Đại học Công nghệ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
7 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

36 THN-00078868
TRIỆU ĐỨC 

THIỆN
31/10/1981 004081000341 07/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành Phố Cao Bằng, 

Cao Bằng
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
8

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt



STT
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

20/4/2025

STT/ 

Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh

37 THN-00173581
NGUYỄN 

NGỌC HẬU
16/3/1983 040083004422 05/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Đô Lương, Nghệ An Đại học Thuỷ lợi Kỹ sư Kỹ thuật công trình 14

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

38 THN-00199814
NGUYỄN 

VIẾT HUÂN
25/8/1996 001096030955 13/3/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Chương Mỹ Hà Nội Đại học Điện lực

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
6

Thiết kế cơ điện công trình: Hệ 

thống điện
III Đạt

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III Đạt

39 THN-00178530

NGUYỄN 

HOÀNG 

DƯƠNG

03/12/1994 022094010337 22/12/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Uông Bí, 

Quảng Ninh

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá
6

Thiết kế cơ điện công trình: Hệ 

thống điện
II Đạt

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II Đạt

40 THN-00199815
TRẦN VĂN 

HẢI
17/9/1969 022069000206 04/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Uông Bí, 

Quảng Ninh

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng 29

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III Đạt

41 THN-00030158

NGUYỄN 

THÀNH 

LONG

06/4/1986 008086005146 09/01/2023
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Na Hang Tuyên Quang

Trường cao đẳng xây 

dựng số 1

Cao đẳng ngành Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

42 THN-00199816
HOÀNG NINH 

THANH
04/9/1996 022096007791 20/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thị xã Đông Triều, 

Quảng Ninh

Đại học Bách khoa Hà 

Nội
Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt 4

Thiết kế cơ điện công trình: Hệ 

thống thông gió- cấp thoát 

nhiệt

III Đạt

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III Đạt

43 THN-00199817
TRẦN ĐỨC 

THOẢ
23/5/1983 022083009326 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thị xã Quảng Yên 

Quảng Ninh

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ sư Thiết bị năng lượng nhiệt 

ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh
19

Thiết kế cơ điện công trình: Hệ 

thống thông gió- cấp thoát 

nhiệt

III Đạt

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III Đạt

44 THN-00064600
NGUYỄN HẢI 

HUY
01/5/1982 030082009043 12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Uông Bí 

Quảng Ninh

Đại học Dân lập Đông 

Đô
Kỹ sư Công nghệ và Môi trường 19

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình xử lý chất thải rắn
III Đạt

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III Đạt

45 THN-00086108
NGUYỄN 

VĂN THÀNH
02/9/1984 024084021706 09/9/2024 Bộ Công an

Thôn Càng Nộc, xã Hoà 

Phú, huyện Chiêm Hoá, 

tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 

0977541686

Đại học Công nghệ 

giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 

thông
4

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

46 THN-00199818
HOÀNG DUY 

BẢO
15/10/1971 004071003348 12/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Cao Bằng 

tỉnh Cao Bằng

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ 

ngành Xây dựng Cầu đường
17

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình đường bộ
III Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa hình
III Đạt



STT
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

20/4/2025

STT/ 

Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh

47 THN-00177216
ĐINH CÔNG 

HOÀNG
22/9/1985 022085007742 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Uông Bí, 

Quảng Ninh
Đại học Hàng Hải

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
15

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III Đạt

48 THN-00139685
BÙI HẢI 

QUÂN
26/12/1991 030091001028 10/7/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Nam Từ Liêm, Hà Nội Đại học Điện Lực

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử
5

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II Đạt

49 THN-00199819
TRƯƠNG 

VĂN XIÊM
06/01/1984 024084022380 01/5/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lục Nam, Bắc Giang

Đại học Lương Thế 

Vinh

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

50 THN-00087998
NGUYỄN 

KHÁNH SỬ
01/5/1986 040086025893 18/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Quỳnh Lưu, Nghệ An

Trường sỹ quan công 

binh (bậc đại học)

Cử nhân quân sự ngành Chỉ huy 

kỹ thuật công binh (Cầu đường)
16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt

51 THN-00199820
NGUYỄN BÁ 

HÙNG
16/4/1991 040091034230 28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hoàng Mai, Nghệ An

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng

Kỹ sư ngành Xây dựng công trình 

thuỷ
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

52 THN-00089184
NGUYỄN 

VĂN HIỆU
02/8/1981 025081016605 24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

53 THN-00199821
NGUYỄN 

MẠNH HÀ
25/6/1979 030079006127 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Uông Bí, 

Quảng Ninh

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư Xây dựng dân dụng công 

nghiệp
21

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III Đạt

54 THN-00086110

NGUYỄN 

TRUNG 

THÀNH

20/10/1976 008076008740 24/6/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

55 THN-00093812
NGUYỄN 

VĂN LONG
20/7/1978 019078000868 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Đồng Hỷ Thái Nguyên

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng Đường bộ ngành 

Xây dựng cầu đường
16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

56 THN-00001040
TRẦN VĂN 

THÀNH
25/10/1985 040085013505 16/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Nghi Lộc, Nghệ An

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ 

ngành Xây dựng cầu đường
16 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

57 THN-00046729
MÃ KIỀU 

NGA
23/11/1985 006185004686 07/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Phường Gia Sàng, thành 

phố Thái Nguyên

Đại học Dân lập 

Phương Đông

Kỹ sư Cấp thoát nước ngành KT 

Công trình - Cấp thoát nước
17 Thiết kế quy hoạch xây dựng III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình cấp nước - thoát 

nước

III Đạt

58 THN-00168237

NGUYỄN 

HOÀNG 

TUẤN

08/02/1995 019095009731 04/3/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ 2 phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
7 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt

59 THN-00199822
ĐÀO THANH 

NGA
23/11/1986 019186001223 13/01/2025 Bộ Công an

Thị trấn Chợ Chu, Định 

Hoá, Thái Nguyên

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 13 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Định giá xây dựng III Đạt



STT
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

20/4/2025

STT/ 

Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh

60 THN-00199823
NGUYỄN 

XUÂN SỸ
05/10/1990 019090000321 12/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kim Phượng, Định Hoá, 

Thái Nguyên

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 

thông
5 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
III Đạt

Bảng điểm có môn học Trắc địa Khảo sát địa hình III Đạt

Bảng điểm có môn học Kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng III Đạt

61 THN-00199824
HỨA ĐỨC 

GIANG
12/01/1987 019087000412 12/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Linh Thông, Định Hoá, 

Thái Nguyên

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 13 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
III Đạt

Bảng điểm có môn học Trắc địa Khảo sát địa hình III Đạt

62 THN-00199825
ĐÀM THÀNH 

TRUNG
18/02/1986 019086000451 12/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thị trấn Chợ Chu, Định 

Hoá, Thái Nguyên

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng đường ô tô ngành 

Xây dựng cầu đường
16 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
III Đạt

Bảng điểm có môn học Trắc địa Khảo sát địa hình III Đạt

Bảng điểm có môn học Kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng III Đạt

63 THN-00199826
HOÀNG 

TUẤN THÀNH
11/01/1988 019088000379 12/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Xã Phượng Tiến, huyện 

Định Hoá, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 13 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
III Đạt

Bảng điểm có môn học Trắc địa Khảo sát địa hình III Đạt

Bảng điểm có môn học Kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng III Đạt

64 THN-00199827

NGHIÊM 

XUÂN 

TƯỜNG

20/8/1979 019079000657 31/3/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thị trấn Chợ Chu, Định 

Hoá, Thái Nguyên

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Xây dựng đường bộ ngành 

Xây dựng cầu đường
24 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt

Bảng điểm có môn học Kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng II Đạt

65 THN-00199828
HÀ VĂN 

HÙNG
06/8/1982 019082000614 12/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Phú Đình, Định Hoá, 

Thái Nguyên

Đại học Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
19

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II Đạt



STT
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

Số năm 

KN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

20/4/2025

STT/ 

Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh

Bảng điểm có môn học Kết cấu 

công trình
Thiết kế kết cấu công trình III Đạt

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Bảng điểm có môn học Trắc địa Khảo sát địa hình III Đạt

66 THN-00199829
MA KHÁNH 

LUÂN
16/02/1985 019085000608 14/02/2025

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Định Biên, Định Hoá, 

Thái Nguyên
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng 

công trình
13 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Đạt

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III Đạt

Thiết kế kết cấu công trình III Đạt

Bảng điểm có môn học đo đạc Khảo sát địa hình III Đạt

67

THN-00196067 

(cấp lại thời hạn 

CCHN đến 

18/11/2029)

LÊ THẾ 

HẠNH
18/10/1987 038087003462 17/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư

Yên Định, Thanh Hoá
Đại học Lương Thế 

Vinh

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng

CCHN 

gốc cấp 

năm 2024

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

II

Cấp lại do bị 

mất CCHN 

gốc
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